THÔNG BÁO
Mời tham gia báo giá hàng hóa, dịch vụ, nhân công và thi công Công trình:
Nhà vệ sinh Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Tân Tiến về việc phê duyệt Dự toán công trình: Nhà vệ sinh Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
Ban Quản lý Dự án Plan xã Tân Tiến xin thông báo tới Tổ thợ, chủ cửa hàng, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn xã quan tâm, tham gia báo giá hàng hóa, dịch vụ, nhân công và tổ chức thi công công trình: Nhà vệ sinh Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán, xã Tân Tiến (Mẫu báo giá chi tiết kèm theo).
- Tên công trình:  Nhà vệ sinh Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán.
- Hạng mục: Nhà vệ sinh 04 gian + Hạng mục phụ trợ.
- Địa điểm công trình: Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán, thôn 3 Khu Trù Sán, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
- Thời gian báo giá: Từ ngày 10/4/2026 đến hết ngày 25/4/2026.
- Mở báo giá: Vào hồi 9h00’, ngày 27/4/2026, tại Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán, thôn 3 Khu Trù Sán, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang.
- Đại diện tổ thợ, chủ cửa hàng, doanh nghiệp trực tiếp đến để tiến hành mở báo giá, mang theo Giấy phép đăng ký kinh doanh và căn cước công dân.
Chi tiết cần liên hệ bà Lù Thị Hương - ĐPV BQP Dự án (Số điện thoại 0988001006) hoặc ông Trương Anh Quý - Thành viên BQL Dự án Plan xã Tân Tiến (Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú TH&THCS Túng Sán; điện thoại 0969547015)./.
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BÁO GIÁ HÀNG HÓA - DỊCH VỤ 

	'- Phần chính thức theo thiết kế -

	CÔNG TRÌNH: NHÀ VỆ SINH KHU LƯU TRÚ TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TÚNG SÁN, XÃ TÂN TIẾN , TỈNH TUYÊN QUANG

	ĐỊA ĐIỂM: Trường PTDTBT TH&THCS Túng Sán, xã Tân Tiến, Tỉnh Tuyên Quang

	
	
	
	
	
	
	

	
Kính gửi cửa hàng: ………………………......…………………………………….................................

Địa chỉ:……………………………………....................................…….....Số điện thoại………

Đề nghị quí cửa hàng báo giá và các thông tin liên quan đến các mặt hàng dưới đây:
Thời hạn báo giá có giá trị: từ …………....................……………..đến ……….……………………
Phương thức thanh toán : Chuyển khoản
Thời gian dự kiến nhận hàng: ...... / ...... /2026
Địa điểm nhận hàng:  Trường PTDTBT TH&THCS Túng Sán, xã Tân Tiến, Tỉnh Tuyên Quang
Đơn giá đã bao gồm hóa đơn thuế,  Hóa đơn tài chính và cước vận chuyển đến chân công trình; Hóa đơn và nhân công xây lắp, hoàn thiện:
Tiến độ một số vật liệu cung cấp theo tiến độ thực hiện công trình (chuyển từng giai đoạn trong tổng báo giá, thanh toán theo thưc tế cung cấp)
Kiến nghị cửa hàng xem xét kỹ bản vẽ kỹ thuật thi công đối với những vật tư  lắp đặt trọn gói, Các vật liệu cung ứng theo báo giá này. 

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	NỘI DUNG HAO PHÍ
	ĐVT
	 TỔNG KHỐI LƯỢNG 
	 ĐƠN GIÁ 
	 THÀNH TIỀN 
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Vật liệu Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Cát trát (cát mịn)
	m3
	              9,00 
	 
	 
	 
	

	2
	Cát vàng, cát nền
	m3
	            29,00 
	 
	 
	 
	

	3
	Đá, sỏi 1x2 cm và (2x4cm 1m3)
	m3
	            24,50 
	 
	 
	 
	

	4
	Đá, sỏi 4x6 cm
	m3
	              9,50 
	 
	 
	 
	

	5
	Đá cấp phối dmax ≤ 4
	m3
	              5,50 
	 
	 
	 
	

	6
	Gỗ ván khuôn, đà, cây trống..
	m3
	              2,00 
	 
	 
	 Tận dụng dùng nhiều lần; Ưu tiên dùng ván Phủ phim/ ván khuân thép 
	

	7
	Gạch bê tông 10,5x6x22cm
	Viên
	       7.032,00 
	 
	 
	 
	

	8
	Gạch bê tông 15x20x30cm
	Viên
	          275,00 
	 
	 
	 
	

	9
	Xi măng PCB 30 Tân Quang (hoặc Tuyên Quang)
	kg
	       4.300,00 
	 
	 
	 
	

	10
	Xi măng PCB 40 Tân Quang (hoặc Tuyên Quang)
	kg
	      10.750,00 
	 
	 
	 
	

	11
	Xi măng trắng
	kg
	            10,00 
	 
	 
	 
	

	12
	Thép Hòa Phát (hoặc Tisco) ≤ Ø 10 gồm: Ø6, Ø8, Ø10;
	kg
	          705,00 
	 
	 
	 
	

	13
	Thép Hòa Phát (hoặc Tisco) ≥ Ø 10; Gồm: Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22;
	kg
	          809,00 
	 
	 
	 
	

	14
	Thép buộc 1mm  Hòa Phát (hoặc Tisco) 
	kg
	            18,50 
	 
	 
	 
	

	15
	Gạch lát nền trống trơn Prime A1 KT 300x300
	m2
	            29,00 
	 
	 
	 
	

	16
	Gạch ốp tưởng, bệ tiểu men kính Prime A1 KT 300x600
	m2
	            53,00 
	 
	 
	 
	

	17
	Đinh các loại 
	kg
	            18,00 
	 
	 
	 
	

	18
	Sơn lót ngoại thất màu trắng Sơn Nano (Hoặc tương đương);
	Lít
	            10,00 
	 
	 
	 
	

	19
	Sơn lót nội thất màu trắng Sơn Nano (Hoặc tương đương);
	Lít
	              7,00 
	 
	 
	 
	

	20
	Sơn Phủ nội thất  Nano sơn màu xanh dương (Ocean - Xanh dương) (Hoặc tương đương);
	Lít
	            11,00 
	 
	 
	 
	

	21
	Sơn Phủ ngọai thất ,  Nano sơn màu Vàng nhạt, Sơn ngoài nhà; (Hoặc tương đương);
	Lít
	            16,00 
	 
	 
	 
	

	22
	Dung dịch trống thấm/ Sơn trống thấm
	Kg
	          100,00 
	 
	 
	 
	

	 
	TỔNG I:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II
	PHẦN CƠ KHÍ - MÁI - CỬA
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Giá công lắp dựng Cửa đi khung sắt tôn huỳnh mở quay + phụ kiện khuy, khóa SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU SÁNG.. (khung sắt hộp [30x60]x1.4; Tôn huỳnh dày 0.7mm) 
 - 2 Bộ (D1) 1 cánh KT: 0,9x2.2 m; 
  - 06 Bộ (D2) 1 cánh KT: 0,7x2.2 m; 
 Kích thước làm theo HSTK;
	m2
	            13,20 
	 
	 
	 Sơn tĩnh điện 
	

	2
	Sản xuất Cửa sổ/ ô thoáng nhôm hệ kích thước: 30x45cm; Tổng 08 bộ;
	bộ
	              8,00 
	 
	 
	 
	

	3
	Biển đá công trình Kích thước: 
Biển in và gắn lên tường lúc trát; Làm theo mẫu Plan cung cấp; KT: 71.5x52cm dày 1.8 cm; 
	bộ
	              1,00 
	 
	 
	 
	

	 
	TỔNG II:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III
	PHẦN ĐIỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Dây dẫn điện Trần Phú lõi đồng, Dây dẫn điện 2 ruột loại ≤ 10mm2 (2x6mm2)
	m
	            30,00 
	 
	 
	 
	

	2
	Dây dẫn điện Trần Phú lõi đồng, Dây dẫn điện 2 ruột loại ≤ 4mm2 (2x4mm2)
	m
	          150,00 
	 
	 
	 
	

	3
	Dây dẫn điện Trần Phú lõi đồng, Dây dẫn điện 2 ruột loại ≤ 4mm2 (2x1,5mm2)
	n
	            60,00 
	 
	 
	 
	

	4
	Đèn tuýp led bán nguyệt/ Đèn LED M26 18W – BD M26L 60/18W
	bộ
	            10,00 
	 
	 
	 Thay đèn cổ cò so với HSTK 
	

	5
	Aptomat 1 Pha 100 A SINO
	bộ
	              1,00 
	 
	 
	  Ap tổng 
	

	6
	Aptomat 1 pha 20A SINO
	bộ
	              4,00 
	 
	 
	 
	

	7
	Công tắc 1 hạt - SINO bao gồm cả đế
	cái
	            10,00 
	 
	 
	 
	

	8
	Hộp nối, hộp phân dây
	cái
	              4,00 
	 
	 
	 
	

	9
	Ống Ghen D27 lắp đặt bao gồm Nở + Vít;
	m
	          110,00 
	 
	 
	 
	

	10
	Bằng dính điện
	cuộn
	              8,00 
	 
	 
	 
	

	11
	Tủ điện tổng bằng tôn chứa 5 automat
	bộ
	              1,00 
	 
	 
	 
	

	 
	TỔNG III:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	IV
	PHẦN NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Ống Nhựa PPR PN 10 - Ø 40, Tiền Phong
	m
	            40,00 
	 
	 
	 Bổ sung đấu Ø 40 xả xí trực tiếp; Bỏ két nước xí bệt; 
	

	2
	Ống Nhựa PPR PN 10 - Ø 25, Tiền Phong
	m
	            45,00 
	 
	 
	 
	

	3
	Côn, cút, măng sông, chếch nhựa PPR Tiền Phong đường kính 40mm, chiều dày 5,5mm
	bộ
	            46,00 
	 
	 
	 
	

	4
	Côn, cút, măng sông, chếch nhựa PPR đường kính 25mm, chiều dày 3,5mm
	bộ
	            90,00 
	 
	 
	 
	

	5
	Hộp đựng giất Inox Wc
	bộ
	              6,00 
	 
	 
	 
	

	6
	Gioăng cao su D100mm
	cái
	            30,00 
	 
	 
	 
	

	7
	Van gạt Ø40-d40-dn40 tay gạt ren khóa nước xả xí xổm (6 bộ) và 2 bộ khóa tổng
	bộ
	              8,00 
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	8
	Đầu bịt PPR Ø 40
	bộ
	            30,00 
	 
	 
	
	

	9
	Đầu bịt PPR Ø 20
	bộ
	            90,00 
	 
	 
	 
	

	10
	Chậu rửa 1 vòi viglacera + Phụ kiện, vòi rửa gật gù
	bộ
	              2,00 
	 
	 
	 
	

	11
	Xí xổm  viglacera + Phụ kiện
	bộ
	              6,00 
	 
	 
	 
	

	12
	Kệ kính, gương soi
	bộ
	              4,00 
	 
	 
	 
	

	13
	Van gạt  + Phụ kiện Ø25 rửa nền WC
	bộ
	              8,00 
	 
	 
	 
	

	14
	Vòi rửa 2 vòi Inox 304
	bộ
	              4,00 
	 
	 
	 
	

	15
	Vòi rửa, xịt nhà vệ sinh
	bộ
	              6,00 
	 
	 
	 
	

	16
	Móc cheo Inox
	bộ
	              4,00 
	 
	 
	 
	

	17
	Ống nhựa  uPVC Ø 100 Class 0 Tiền Phong (Hoặc tương đương)
	m
	            36,00 
	 
	 
	 
	

	18
	Côn, Chếch, Góc, Tê, nối thẳng nhựa uPVC Class 0 Tiền Phong Ø100 mm
	bộ
	            30,00 
	 
	 
	 
	

	19
	Ống HDPE Ø25 mm từ nguồn vào Tex Inox + Phụ Kiện gồm Nối thẳng, góc, chếch…
	m
	            50,00 
	 
	 
	 
	

	20
	Tex nước Inox 1.5(m3) Tân Á, Inox 304; Phụ kiện Gồm cả Van phao, các phụ kiện khác, giá đỡ…
	bộ
	              1,00 
	 
	 
	 
	

	21
	Phễu thu sàn + Chắn rác INOX Ø 100 Thoát sàn, Thoát  khu tiểu + Phụ Kiện
	bộ
	              4,00 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng IV
	 
	 
	 
	 
	 
	

	V
	Nhân công thi công công trình
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Xây dựng NHà vệ sinhcông trình cấp IV; Nhà vệ sinh và Phòng tắm cho học sinh Bán trú tổng diện tích: 47.84 m2; Gồm: 6 Phòng vệ sinh đơn; 2 Phòng phòng tắm tập thể và 2 khu rửa tay. Bao gồm tất cả các công tác từ móng, xây dựng, hoàn thiện, lắp đặt thiết bị điện - nước, cửa, biển hiệu Nhà tài trợ... Đào đắp, xây Lắp bể phốt, hố ga hơn 9,5 (m3); Chi tiết xem HSTK;
	Công trình
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng V:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TỔNG A (I+II+III+IV+V):
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Bằng chữ: ………………………………………………………………………….…………………………………………………
	

	
	Giá bao gồm:Hóa đơn tài chính, vận chuyển, bốc xếp, lắp ráp, chạy thử và duy tu bảo dưỡng, bảo hành.
	

	
	Giảm giá (Nếu có) : ………………………………………………………………………………
	

	
	Số tiền giảm              : ……………………………………………………………………
	

	
	Còn lại                         : ……...……………….….( Bằng chữ : .…………………………...…………………..)
	

	
	Người khảo giá
	
	
	Chủ cửa hàng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ngày:
	
	
	
	 Ngày:  
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